
Phụ lục 01

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Lường Bảo Anh 04/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chim Vàn Pắc Ngà 84,5

2 Lường Nhật Ánh 18/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Phiêng Ban xã Bắc Yên Bắc Yên 74,5

3 Sồng Tuấn Ba 17/02/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hang Chú Xím Vàng 72,5

4 Giàng A Nhị Bách 20/06/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hua Nhàn Tạ Khoa 70

5 Sồng Thành Công 12/11/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hua Nhàn Tạ Khoa 76

6 Sồng A Cu 07/09/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hua Nhàn Tạ Khoa 71,5

7 Hà Cường 18/02/2015 Sơn La Nam Thái TH Phiêng Ban xã Bắc Yên Bắc Yên 72,5

8 Lò Thị Kiều Châu 05/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chim Vàn Pắc Ngà 74,5

9 Giàng A Chầu 16/01/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hua Nhàn Tạ Khoa 70,5

10 Đinh Thị Khánh Chi 06/07/2015 Sơn La Nữ Mường PTDTBT TH Hua Nhàn Tạ Khoa 77

11 Lừ Thị Khánh Chi 06/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học xã Tạ Khoa Tạ Khoa 79,5

12 Mùa A Chua 02/07/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Tà Xùa Tà Xùa 73,5

13 Trương Đức Duy 01/08/2015 Sơn La Nam Mường TH Chim Vàn Pắc Ngà 70,5

14 Đinh Bộ Đà 08/01/2015 Sơn La Nam Mường Tiểu Học xã Chiềng Sại Bắc Yên 74,5

15 Lò Thị Linh Đan 22/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chim Vàn Pắc Ngà 70,5

16 Lừ Thị Minh Hằng 22/03/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học xã Mường Khoa Tạ Khoa 72,5

17 Lò Thị Vân Kiều 17/04/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Hồng Ngài Bắc Yên 70,5

18 Lường Hồng Khanh 21/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS xã Bắc Yên Bắc Yên 79

19 Đinh Thị Ngân Khánh 30/12/2015 Sơn La Nữ Mường Tiểu Học xã Tạ Khoa Bắc Yên 70

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT BẮC YÊN
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Đinh Bảo Lâm 07/10/2015 Sơn La Nam Mường Tiểu Học xã Chiềng Sại Bắc Yên 71,5

21 Giàng Thị Trà My 10/08/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Háng Đồng Bắc Yên 73,5

22 Đinh Thị Tuệ Nam 07/07/2015 Sơn La Nữ Mường Tiểu Học xã Tạ Khoa Tạ Khoa 77

23 Đinh Nguyên Ngọc 30/08/2015 Sơn La Nữ Mường TH Mường Khoa xã Tạ Khoa Bắc Yên 71,5

24 Mùi Bảo Ngọc 14/03/2015 Sơn La Nữ Mường TH Chim Vàn Pắc Ngà 78,5

25 Lừ Long Nhật 11/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Khoa xã Tạ Khoa Bắc Yên 73,5

26 Và Quốc Nhật 08/02/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hang Chú Xím Vàng 76

27 Lò Hà Gia Phú 09/05/2015 Sơn La Nam Thái TH Chim Vàn Pắc Ngà 77

28 Lò Gia Phúc 19/04/2015 Sơn La Nam Thái TH Chim Vàn Pắc Ngà 81

29 Đinh Công Tố 09/01/2015 Sơn La Nam Mường Tiểu Học xã Tạ Khoa Tạ Khoa 79

30 Hoàng Đinh Tùng 08/06/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học xã Mường Khoa Tạ Khoa 71

31 Vàng Thanh Tùng 10/06/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Hua Nhàn Tạ Khoa 73,5

32 Mùi Kim Tuyến 13/06/2015 Sơn La Nữ Mường Tiểu Học xã Tạ Khoa Tạ Khoa 79

33 Hà Hoài Thu 19/06/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học xã Mường Khoa Tạ Khoa 73,5

34 Hà Thị Anh Thư 22/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chim Vàn Pắc Ngà 70,5

35 Mùa Thị Vân 02/03/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS xã Xím Vàng Xím Vàng 71,5

Danh sách này có 35 học sinh./.
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Phụ lục 02

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Hà Thị Thu An 21/02/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tà Hộc Tà Hộc 74,5

2 Hờ Thị Hải Anh 22/12/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 81

3 Cầm Hoàng Bách 14/07/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Mường Chanh Mường Chanh 67

4 Lò Gia Bảo 26/10/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 66,5

5 Mùa Mạnh Cường 29/07/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Cò Nòi Mai Sơn 73

6 Hoàng Thị Yến Chi 10/07/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tà Hộc Tà Hộc 68,5

7 Khoa Thị Linh Chi 07/02/2015 Sơn La Nữ Khơ Mú Tiểu Học Phiêng Cằm 2 Phiêng Cằm 66,5

8 Lèo Ngọc Chi 31/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 69

9 Hờ A Chứ 06/10/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Chiềng Chăn Chiềng Sung 67,5

10 Lò Thị Ngọc Diễm 17/08/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Phiêng Cằm Phiêng Cằm 65,5

11 Cầm Hoàng Dung 30/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Chung Mường Chanh 81

12 Hà Thùy Dương 29/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 70

13 Cầm Thành Đạt 14/10/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Phiêng Cằm 2 Phiêng Cằm 67,5

14 Lò Thành Đạt 23/09/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nà Ban Mai Sơn 77

15 Lò Thành Đạt 19/10/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 66

16 Lò Minh Đức 27/10/2015 Sơn La Nam Khơ Mú TH&THCS Chiềng Dong Chiềng Mai 78,5

17 Hờ Ngọc Hoa 03/08/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 67,5

18 Tòng Nhật Huy 10/02/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chu Văn THịnh Mai Sơn 83

19 Vàng Gia Huy 16/08/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Bình Minh Mai Sơn 77,5

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT MAI SƠN
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Lò Thị Thanh Huyền 27/03/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Cò Nòi Mai Sơn 70

21 Vàng Thị Mai Hương 17/10/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Chiềng Nơi Phiêng Cằm 66

22 Vì Trung Kiên 22/03/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Tà Hộc Tà Hộc 67

23 Cầm Tuấn Kiệt 14/02/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 74

24 Lò Đức Khải 13/04/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Sung Chiềng Sung 66,5

25 Lường Minh Khải 14/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Mường Bằng Chiềng Mung 68

26 Lường Tuấn Khải 10/07/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Phiêng Cằm 2 Phiêng Cằm 68,5

27 Hoàng Minh Khang 03/08/2015 Sơn La Nam Nùng TH&THCS Chu Văn THịnh Mai Sơn 71

28 Lò Bảo Khanh 14/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Tà Hộc Tà Hộc 76

29 Hà Linh Lam 29/11/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 65,5

30 Hoàng Thị Ngọc Lan 10/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Dong Chiềng Mai 70,5

31 Lò Phương Lan 20/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nà Ban Mai Sơn 70,5

32 Lèo Bảo Lâm 09/03/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Chung Mường Chanh 70

33 Lù Bảo Lâm 14/08/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 86,5

34 Lò Phương Linh 29/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Chanh Mường Chanh 78,5

35 Lò Thị Hà Linh 10/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Ve Chiềng Mai 74

36 Cầm Thị Thảo Ly 11/03/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 70

37 Lường Thị Ngọc Mai 22/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Ve Chiềng Mai 79

38 Hoàng Tuấn Minh 18/07/2015 Sơn La Nam Lào TH&THCS Chiềng Mai Chiềng Mai 75

39 Mùa Công Minh 24/04/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Chu Văn THịnh Mai Sơn 67,5

40 Cầm Diệp Mơ 04/06/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 68,5

41 Lò Thị Trà My 19/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Ve Chiềng Mai 65

42 Lò Thị Kim Ngân 24/01/2015 Sơn La Nữ Khơ Mú Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 68,5

43 Vì Chính Nghĩa 17/09/2015 Sơn La Nam Thái TH&Chiềng Lương Phiêng Pằn 64,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Vừ Chung Nghĩa 21/03/2013 Sơn La Nam Mông TH&THCS Mường Bằng Chiềng Mung 70

45 Lường Triệu Nguyên 23/11/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chu Văn THịnh Mai Sơn 85

46 Hà Khánh Nhàn 03/01/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Phiêng Cằm Phiêng Cằm 68,5

47 Tòng Thị Thảo Nhi 02/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 65

48 Mùa Thị Nhị 11/03/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Bình Minh Mai Sơn 66,5

49 Lò Thị Bảo Như 19/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Tà Hộc Tà Hộc 69

50 Lò Thị Quỳnh Oanh 01/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nà Ban Mai Sơn 75,5

51 Lò Đình Phú 05/06/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH&THCS Phiêng Cằm Phiêng Cằm 73

52 Điêu Thị Phúc 12/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Bon Chiềng Mung 68,5

53 Lò Thị Ngọc Quý 20/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nà Ban Mai Sơn 80

54 Lò Thị Như Quỳnh 06/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Chăn Chiềng Sung 73,5

55 Hờ Thị Khoa Sau 11/10/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 65

56 Quàng Thị Sâm 20/06/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 65

57 Lý A Sơn 30/03/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Phiêng Cằm 2 Phiêng Cằm 67,5

58 Hà Việt Tân 20/02/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Mường Chanh Mường Chanh 66,5

59 Vì Anh Tú 07/12/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Tà Hộc Tà Hộc 66,5

60 Lường Thị Ánh Tuyết 05/07/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 71

61 Lèo Thị Huyền Thanh 10/12/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Cò Nòi Mai Sơn 68,5

62 Mùa Nam Thành 02/07/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 71

63 Giàng Phương Thảo 18/09/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Chu Văn THịnh Mai Sơn 76,5

64 Lò Phương Thảo 31/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nà Bó Tà Hộc 78

65 Tòng Thị Thanh Thảo 02/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Nơi Phiêng Cằm 79

66 Sùng Ngọc Thúy 08/08/2015 Sơn La Nữ Mông Tiểu Học Cò Nòi Mai Sơn 66

67 Cầm Thu Trà 18/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Chung Mường Chanh 66,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Cầm Hoàng Triết 27/03/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Chung Mường Chanh 66,5

69 Lò Huy Vũ 13/03/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH&THCS Phiêng Cằm Phiêng Cằm 69

70 Hà Thanh Xuân 18/02/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Chiềng Lương Phiêng Pằn 75,5

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 03

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Quàng Thị Nguyệt Ngư 15/07/2015 Sơn La Nữ La Ha TH&THCS 19/5 Tân Yên   Tuyển thẳng

2 Đinh Hà Nguyệt Anh 07/08/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tân Lập Tân Yên  80,5

3 Hoàng Tuấn Anh 01/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Quy Hướng Đoàn Kết  70

4 Mùi Thị Quỳnh Anh 30/10/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  66

5 Nguyễn Lê Huyền Anh 27/04/2015 Sơn La Nữ Mường TH Mộc Lỵ Mộc Sơn  80

6 Triệu Lệ Băng 03/08/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Quy Hướng Đoàn Kết  72,5

7 Tráng Thị Ngọc Bích 07/03/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 75

8 Vàng A Công 29/10/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Đông Sang Mộc Sơn  75,5

9 Hàng Thị Dợ 10/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 68,5

10 Hà Tiến Dũng 19/09/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nà Tân Tân Yên  71,5

11 Vàng A Dũng 08/06/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Nà Tân Tân Yên 78

12 Lầu Hoàng Duy 05/01/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 66

13 Đinh Thị Ngọc Duyên 13/01/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Quy Hướng Đoàn Kết  65,5

14 Bùi  Bàn Tâm Đan 09/04/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  75,5

15 Tráng A Đinh 27/06/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Lóng Sập Lóng Sập  71,5

16 Thào Xuân Đông 02/02/2015 Sơn La Nam Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 72

17 Mùa Duy Đức 18/04/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Tà Số Mộc Châu 69

18 Triệu Thị Hương Giang 26/05/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  67

19 Hàng Thị Giàng 29/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 66,5

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT MỘC CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Đặng Trần Ngọc Hân 13/11/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  71,5

21 Mùi Hà Huy Hoàng 03/10/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Tà Lại Đoàn Kết  75

22 Mùi Tuấn Hùng 27/03/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  73

23 Bàn Thị Khánh Huyền 05/02/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Hua Păng Đoàn Kết  66

24 Lò Khánh Huyền 27/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Tà Lại Đoàn Kết  71

25 Triệu Thị Thu Huyền 04/04/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 71,5

26 Bàn Phú An Khang 14/07/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 72

27 Bàn Thị Tuyết Linh 01/02/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Quy Hướng Đoàn Kết  68

28 Lý Mộc Linh 03/06/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 67,5

29 Tráng Diệu Linh 04/10/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Lóng Sập Lóng Sập  71,5

30 Lý Hoàng Long 09/08/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  68,5

31 Hà Nhật Minh 20/05/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nà Mường Đoàn Kết  70,5

32 Mùa Thị Thảo My 06/06/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Chiềng Hắc Mộc Châu 72,5

33 Mùi Thị Thuý Nga 01/05/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  68

34 Lường Nguyệt Ngân 24/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Khoa Tô Múa 78,5

35 Bùi Vương Thanh Ngọc 19/07/2015 Sơn La Nữ La Chí TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 76

36 Triệu Bảo Ngọc 19/08/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Vân Hồ  69

37 Bàn Thị Yến Nhi 30/10/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 66,5

38 Hạng Hài Nhi 10/01/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Chiềng Hắc Mộc Châu 66,5

39 Lý Uyên Nhi 23/03/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  71

40 Phạm Thảo Nhi 26/12/2015 Sơn La Nữ Kinh TH&THCS Nà Mường Tân Yên  76

41 Hà Thị Hương Nhu 19/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Đông Sang Mộc Sơn  69

42 Nguyễn Chí Phái 27/07/2015 Sơn La Nam Kinh TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  74,5

43 Hoàng Minh Phúc 12/06/2015 Sơn La Nam Thái TH Vân Hồ Vân Hồ  67,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Vàng Đông Phương 15/03/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Đông Sang Mộc Sơn 72,5

45 Mùi Thị Như Quỳnh 14/11/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Nà Tân Tân Yên  67,5

46 Đặng Nhật Tân 02/12/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  65,5

47 Triệu Duy Tấn 02/03/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 76

48 Mùi Đức Toàn 15/01/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  74

49 Đỗ Đình Anh Tú 12/06/2015 Sơn La Nam Kinh TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  77,5

50 Hà Thái Tú 04/04/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 81

51 Triệu Nhật Tuyên 03/09/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  67

52 Vàng A Thành 29/10/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Đông Sang Mộc Sơn  74

53 Mùa Tuấn Thành 14/02/2015 Sơn La Nam Mông TH Chiềng Khừa Lóng Sập 74

54 Mùi Ngọc Thiệp 27/11/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  72

55 Lý Thị Thơm 23/03/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Quy Hướng Đoàn Kết  65,5

56 Mùi Thị Phương Thuỳ 13/05/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tân Hợp Tân Yên  75,5

57 Triệu Thị Anh Thư 11/03/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  68,5

58 Đinh Bảo Thy 30/06/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Tà Lại Đoàn Kết  67

59 Vì Thị Thanh Trà 10/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Lóng Sập Lóng Sập  66,5

60 Hạng Xuân Trường 10/01/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Chiềng Hắc Mộc Châu 68,5

61 Mùa A Việt Trường 30/12/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Chiềng Hắc Mộc Châu 70,5

62 Lý Tú Uyên 01/08/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Phiêng Luông Vân Sơn  65,5

63 Triệu Bảo Uyên 31/07/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 73

64 Quách Công Vinh 16/06/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Lóng Sập Lóng Sập  71,5

65 Lò Kỳ Vọng 22/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 69,5

66 Triệu Thị Thảo Vy 13/06/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 68,5

67 Triệu Thư Vỹ 08/01/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 70,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Mùa Thị Xế 31/03/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 74

69 Mùa Thị Xuân 29/10/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Chiềng Hắc Mộc Châu 82

70 Lầu Thị Yến 04/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS 19/5 Thảo Nguyên 71,5

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 04

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Lò Thị Phương Anh 30/01/2015 Sơn La Nữ Laha TH Pi Toong Mường La  Tuyển thẳng

2 Lò Hoàng Ngọc Ánh 17/02/2015 Sơn La Nữ Laha PTDTBT TH&THCS Nậm Giôn Chiềng Lao  Tuyển thẳng

3 Lò Thị Dương 10/12/2015 Sơn La Nữ Laha PTDTBT TH&THCS Nậm Giôn Chiềng Lao  Tuyển thẳng

4 Lò Viết Đông 04/04/2015 Sơn La Nam Laha TH&THCS Chiềng Ân Chiềng Hoa  Tuyển thẳng

5 Quàng Minh Đức 22/08/2015 Sơn La Nam Laha PTDTBT TH&THCS Chiềng Lao Chiềng Lao  Tuyển thẳng

6 Lò Thị Thanh Hà 29/05/2015 Sơn La Nữ Laha Tiểu Học Ít Ong Mường La  Tuyển thẳng

7 Lò Văn Hiên 17/10/2015 Sơn La Nam Laha TH Pi Toong Mường La  Tuyển thẳng

8 Quàng Thị Xuân Hương 24/09/2015 Sơn La Nữ Laha TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến  Tuyển thẳng

9 Lò Anh Kiệt 26/01/2015 Sơn La Nam Laha PTDTBT TH&THCS Nậm Giôn Chiềng Lao  Tuyển thẳng

10 Quàng Khánh Kiệt 01/05/2015 Sơn La Nam Laha TH Mường Bú Mường Bú  Tuyển thẳng

11 Lò Thị Lệ 30/01/2015 Sơn La Nữ Laha TH Pi Toong Mường La  Tuyển thẳng

12 Lò Thị Phương Ly 04/08/2015 Sơn La Nữ Laha TH Chiềng Lao Chiềng Lao  Tuyển thẳng

13 Lò Thị Như Mẫn 17/10/2015 Sơn La Nữ Laha TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa  Tuyển thẳng

14 Quàng Thị Kim Ngân 21/01/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Hua Trai Chiềng Lao  Tuyển thẳng

15 Lường Văn Nghiệp 04/01/2015 Sơn La Nam Laha PTDTBT TH Chiềng Công Chiềng Hoa  Tuyển thẳng

16 Lò Long Nhật 16/07/2015 Sơn La Nam Laha TH Pi Toong Mường La  Tuyển thẳng

17 Lò Thị Lệ Quyên 03/05/2015 Sơn La Nữ Laha PTDTBT TH&THCS Nậm Giôn Chiềng Lao  Tuyển thẳng

18 Lò Nhật Tuyên 24/03/2015 Sơn La Nam Laha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

19 Lò Thị Huyền Trang 05/11/2015 Sơn La Nữ Laha TH Pi Toong Mường La  Tuyển thẳng

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Lò Thị Bảo Trân 14/11/2015 Sơn La Nữ Laha TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa  Tuyển thẳng

21 Quàng Anh Trấn 18/07/2015 Sơn La Nam Laha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

22 Lò Thị Nhã Uyên 29/04/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Chiềng Ân Chiềng Hoa  Tuyển thẳng

23 Lò Gia Bảo 23/04/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Mường La 72,4

24 Lường Nguyên Bảo 29/04/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 74,9

25 Quách Gia Bảo 28/11/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Hua Trai Chiềng Lao 75

26 Lò Hải Bằng 19/02/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Hua Trai Chiềng Lao 79

27 Lò Thị Mĩ Chi 04/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 73,5

28 Quàng Thị Diệp 08/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Hua Trai Chiềng Lao 74,2

29 Lò Văn Duy 09/02/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 80,4

30 Nguyễn Khánh Duy 02/07/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 73,4

31 Cà Thị Thùy Dương 30/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Păm Mường La 66,8

32 Lò Thành Đạt 17/11/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 67,5

33 Lò Quỳnh Giao 28/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng San Mường La 68,5

34 Quàng Trung Hiếu 08/12/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Hua Trai Chiềng Lao 78,9

35 Lò Thị Ngọc Hoài 20/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa 75

36 Lò Thị Như Hoài 18/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa 67,7

37 Cầm Thị Thu Hường 06/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 77,6

38 Kháng Thị Thu Hường 24/04/2015 Sơn La Nữ H'mông TH Tô Hiệu Tô Hiệu 75,1

39 Vì Thị Diễm Kiều 14/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng San Mường La 71,5

40 Lò Nhật Kỳ 31/12/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 68,4

41 Quàng Minh Khang 22/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Hua Trai Chiềng Lao 77,4

42 Lò Duy Khánh 06/01/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 72,2

43 Quàng Mai Linh 18/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Lao Chiềng Lao 71,2
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Quàng Thị Bích Loan 04/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Lao Chiềng Lao 76,7

45 Quàng Đình Mấn 19/04/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Lao Chiềng Lao 69,9

46 Cà Thị Thảo My 17/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Trai Mường La 69,2

47 Đèo Thị Huyền My 31/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Chùm Mường Chùm 72

48 Lò Thị Phương Nghi 28/10/2015 Sơn La Nữ Kháng PTDTBT TH&THCS Nậm Giôn Chiềng Lao 68,2

49 Lò Văn Nghĩa 16/04/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa 67,2

50 Quàng Đức Phạm 04/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Lao Chiềng Lao 69,7

51 Lò Nhất Phan 27/11/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa 66,2

52 Hàng Thị Hồng Phượng 14/02/2015 Sơn La Nữ H'mông TH Mường Chùm Mường Bú 72

53 Lường Mạnh Quang 01/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Pi Toong Mường La 71,7

54 Tòng Thị Như Quỳnh 11/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hoa Chiềng Hoa 76,3

55 Cà Thị Thanh Tâm 02/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Trai Mường La 68,2

56 Lường Anh Toàn 08/12/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 76,9

57 Quàng Văn Toàn 31/05/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nặm Păm Mường La 70,5

58 Lò Thị Thanh Tuệ 27/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 74,7

59 Lò Sơn Tùng 20/02/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 71,5

60 Tòng Văn Thanh Tùng 21/06/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 67,4

61 Quàng Thị Bảo Thanh 07/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 77,7

62 Cà Thị Phương Thảo 04/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng San Mường La 68,2

63 Tòng Thị Yên Thơ 13/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Păm Mường La 66,7

64 Quàng Thị Huyền Thu 13/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng San Mường La 78

65 Lường Thị Ngọc Trâm 03/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Lao Chiềng Lao 71

66 Lò Duy Trấn 04/07/2015 Sơn La Nam Thái TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 71,7

67 Lò Thị Hồng Vân 01/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng San Mường La 66,7
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Giàng Đô Vi 19/02/2015 Sơn La Nam H'mông TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 67

69 Tòng Phú Vinh 16/01/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Lao Chiềng Lao 76,4

70 Lầu Xuân Vừ 07/05/2015 Sơn La Nam H'mông TH Ngọc Chiến Ngọc Chiến 68

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 05

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Giàng Thị A 29/07/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 80,5

2 Đặng Bình An 04/04/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Tường Phong Tường Hạ 67

3 Sồng Thị Bình 03/07/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 65

4 Bàn Bảo Châm 08/11/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Tân Lang Mường Cơi 69,5

5 Bùi Hà Bảo Châu 04/10/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Bang Mường Bang 80

6 Đinh Hoàng Khánh Chi 20/09/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Tân Lang Mường Cơi 80,5

7 Sồng Thị Dánh 28/06/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 74,5

8 Lường Vinh Doanh 09/12/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Sập Xa Gia Phù 65

9 Sồng Đức Duy 14/06/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 73

10 Sồng Hạnh Duyên 07/08/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 82

11 Triệu Văn Dương 30/04/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Tân Lang Mường Cơi 67,5

12 Vàng Trung Đức 05/02/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Suối Tọ Suối Tọ 76

13 Mùa Thị Giang 12/07/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 77

14 Lý Minh Hải 30/12/2015 Sơn La Nam Dao Tiểu Học Mường Cơi Mường Cơi 69,5

15 Mùa Đông Hải 14/06/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Suối Bau Gia Phù 69,5

16 Sùng Hữu Hạnh 01/04/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Gia Phù Gia Phù 73,5

17 Đinh Thị Ngọc Hân 01/02/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường THải Mường Cơi 65,5

18 Đặng Trung Hiếu 15/03/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Tân Lang Mường Cơi 71,5

19 Lý Thị Mai Hòa 25/10/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Tân Lang Mường Cơi 67,5

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT PHÙ YÊN
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Hà Gia Hoàng 14/10/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Đá Đỏ Kim Bon 70,5

21 Cầm Huy Hùng 05/08/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường Do Mường Bang 65,5

22 Đặng Thị Thanh Huyền 26/05/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Mường THải Mường Cơi 71

23 Mùi An Kiều 21/01/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Bang Mường Bang 75

24 Hà Thiên Kim 25/08/2015 Sơn La Nữ Mường PTDTBT TH&THCS Mường Bang Mường Bang 70

25 Đặng Gia Khánh 20/12/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Tường Phong Tường Hạ 79,5

26 Trịnh Nam Khánh 07/03/2015 Sơn La Nam Kinh TH&THCS Đá Đỏ Kim Bon 81

27 Thào Thị Khoa 19/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 81

28 Hà Ngọc Lan 15/07/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Bang Mường Bang 72,5

29 Lò Thị Diễm Lê 20/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Sập Xa Gia Phù 67,5

30 Đinh Thị Ngọc Liên 24/06/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Đá Đỏ Kim Bon 67,5

31 Bàn Thị Mỹ Linh 15/07/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Mường THải Mường Cơi 68,5

32 Giàng Thị Thảo Linh 15/09/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 65

33 Sồng A Lử 26/01/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Suối Tọ Suối Tọ 77

34 Giàng Thị Mai 07/03/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 65

35 Mùa Như Mai 26/04/2015 Sơn La Nữ Mông Tiểu Học Quang Huy Phù Yên 70,5

36 Giàng Văn Minh 22/12/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 67,5

37 Đinh Công Hải Nam 09/01/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Mường Do Mường Bang 74,5

38 Mùa Hải Nam 26/03/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT Tiểu Học Suối Tọ Suối Tọ 65

39 Phùng Tiến Nam 27/02/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường Bang Mường Bang 79

40 Đinh Thị Thanh Nga 15/02/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Đá Đỏ Kim Bon 71,5

41 Đinh Thị Phương Nhi 31/10/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường THải Mường Cơi 66

42 Đinh Thị Yến Nhi 17/02/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Bắc Phong Tân Phong 69,5

43 Thào Thảo Nhi 06/12/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Huy Tân Phù Yên 65,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Phùng Tố Như 28/01/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Bang Mường Bang 71

45 Bàn Triệu Phú 18/03/2015 Sơn La Nam Dao PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 71

46 Lò Minh Phương 20/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Bang Mường Bang 80,5

47 Hà Thị Kim Phượng 01/10/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Do Mường Bang 65,5

48 Sồng Tú Tài 23/07/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Quang Huy Phù Yên 75,5

49 Triệu Đặng Tiến Tài 20/07/2015 Sơn La Nam Dao PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 71,5

50 Sồng Thị Tim 05/08/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 68,5

51 Đinh Thanh Tú 19/02/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường THải Mường Cơi 69,5

52 Sồng Anh Tuấn 16/05/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Suối Tọ Suối Tọ 69

53 Đặng Thanh Tùng 04/07/2015 Sơn La Nam Dao PTDTBT TH&THCS Kim Bon Kim Bon 73,5

54 Hà Tiến Thành 26/03/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường Do Mường Bang 65,5

55 Đinh Văn Thân 21/11/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Nam Phong Tân Phong 68

56 Đặng Bảo Thiên 09/06/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Tường Phong Tường Hạ 80,5

57 Đinh Thanh Thiên 12/03/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Đá Đỏ Kim Bon 72,5

58 Nguyễn Công Thủy 11/11/2015 Sơn La Nam Kinh TH&THCS Đá Đỏ Kim Bon 78,5

59 Thào Thanh Thủy 10/04/2015 Sơn La Nữ Mông Tiểu Học Suối Tọ 2 Suối Tọ 66,5

60 Mùa Thị Thanh Thúy 17/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Suối Bau Gia Phù 72

61 Cầm Thị Hương Trà 13/08/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Bang Mường Bang 72

62 Hờ Thị Thùy Trang 04/10/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Mường THải Mường Cơi 65,5

63 Sồng Vàng Trống 20/03/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Suối Tọ 2 Suối Tọ 73

64 Hà Thanh Trúc 21/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Do Mường Bang 76

65 Thào Bá Trúc 31/05/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Suối Tọ 2 Suối Tọ 71

66 Hà Xuân Trường 04/03/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường Do Mường Bang 74,5

67 Triệu Mong Ước 16/06/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Tân Lang Mường Cơi 68,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Đặng Thị Vi 27/07/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Tường Phong Tường Hạ 85

69 Thào A Viện 15/05/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Huy Bắc Phù Yên 65,5

70 Trọ Thị Vui 28/06/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Mường THải Mường Cơi 70,5

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 06

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Quàng Thị Trâm Anh 01/09/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Nặm Ét Mường Sại  Tuyển thẳng

2 Quàng Hải Đăng 13/01/2015 Sơn La Nam Laha TH&THCS Nặm Ét Mường Sại  Tuyển thẳng

3 Lò Thị Minh Hạnh 06/09/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Mường Sại Mường Sại  Tuyển thẳng

4 Quàng Thị Minh Kiều 12/04/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Mường Sại Mường Sại  Tuyển thẳng

5 Quàng Thị Lả 10/09/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Mường Sại Mường Sại  Tuyển thẳng

6 Lò Đức Nguyên 01/01/2015 Sơn La Nam Laha TH&THCS Nặm Ét Mường Sại  Tuyển thẳng

7 Lò Thị Ánh Tuyết 25/02/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Mường Sại Mường Sại  Tuyển thẳng

8 Quàng Thị Bùi Trâm 22/01/2015 Sơn La Nữ Laha TH&THCS Mường Sại Mường Sại  Tuyển thẳng

9 Lò Quang Trường 12/02/2015 Sơn La Nam Laha TH&THCS Mường Sại Mường Sại  Tuyển thẳng

10 Lò Thị Bảo An 26/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 68,5

11 Bạc Thế Anh 06/05/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 57

12 Tòng Thị Phương Anh 20/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Pá Ma Pha Khinh Mường Giôn 51

13 Lường Ngọc Ánh 17/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 57,5

14 Tòng Thái Bảo 18/05/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Giàng Quỳnh Nhai 57

15 Lường Thị Ngọc Bích 29/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 65,5

16 Lò Thanh Bình 29/03/2015 Sơn La Nam Kháng TH Chiềng Khay Mường Chiên 57

17 Cà Thị Bông 11/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 56,5

18 Lò Thị Lan Chi 25/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 61,5

19 Bạc Cầm Chương 01/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Phiêng Mựt Mường Giôn 57,5

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT QUỲNH NHAI
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Lò Thị Hồng Diễm 20/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 59,5

21 Ngần Thị Kỳ Duyên 17/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Sại Mường Sại 57

22 Lò Thái Bình Dương 18/11/2015 Sơn La Nam Kháng TH&THCS Chiềng Ơn Quỳnh Nhai 59

23 Lò Minh Đạt 08/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 56

24 Lò Mạnh Đức 27/11/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Khoang Quỳnh Nhai 72

25 Vì Gia Hạo 05/07/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Lả Giôn Mường Giôn 52

26 Quàng Đức Hiếu 02/04/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Bình Minh Quỳnh Nhai 70

27 Lường Thị Hồng 20/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 60,5

28 Hoàng Thị Thanh Huệ 26/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 57,5

29 Lò Mạnh Hùng 19/04/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Khoang Quỳnh Nhai 73,5

30 Cà Thị Thanh Huyền 16/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 59

31 Lò Thanh Huyền 19/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Bình Minh Quỳnh Nhai 68

32 Mè Gia Hưng 05/07/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 56

33 Lò Thị Lan Hương 14/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 59,5

34 Hoàng Tuấn Kiệt 30/03/2015 Sơn La Nam Kháng TH Chiềng Khay Mường Chiên 59,5

35 Hoàng Thúy Kiều 03/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Chiên Mường Chiên 56

36 Hoàng Việt Khang 07/05/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Ơn Quỳnh Nhai 63

37 Lò Minh Khang 23/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Mường Chiên Mường Chiên 73,5

38 Ngần Quốc Khánh 01/09/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Giàng Quỳnh Nhai 68

39 Lò Duy Khôi 22/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 56

40 Vừ Bảo Lâm 28/11/2015 Sơn La Nam Mông TH Mường Giàng Quỳnh Nhai 81,5

41 Lường Thị Thùy Linh 21/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 51,5

42 Hoàng Lý Hiển Long 26/08/2015 Sơn La Nam Kháng TH&THCS Chiềng Ơn Quỳnh Nhai 69,5

43 Lò Thiên Long 17/07/2015 Sơn La Nam Kháng TH&THCS Chiềng Ơn Quỳnh Nhai 51
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Ngần Hoàng My 18/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Giàng Quỳnh Nhai 51

45 Lò Bảo Nam 15/05/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 55

46 Quàng Thị Quỳnh Nga 30/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 52

47 Lò Thị Kim Ngân 13/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Bằng Quỳnh Nhai 77

48 Lù Thị Thu Nguyệt 08/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Bằng Quỳnh Nhai 55

49 Lò Thị Vân Nhẫn 10/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 61

50 Lường Minh Nhật 05/07/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 57

51 Lò Thị Nhung 12/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 58,5

52 Hoàng Mạnh Oai 15/04/2015 Sơn La Nam Kháng TH&THCS Chiềng Ơn Quỳnh Nhai 51,5

53 Lò Văn Phú 03/01/2015 Sơn La Nam Thái TH& THCS Chiềng Khoang Quỳnh Nhai 51,5

54 Lò Xuân Phú 21/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 59

55 Lò Thúy Phượng 04/04/2015 Sơn La Nữ Kháng TH Chiềng Khay Mường Chiên 56,5

56 Là Thị Quyên 09/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Giàng Quỳnh Nhai 69,5

57 Lò Thị Lệ Quyên 06/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Pá Ma Pha Khinh Mường Giôn 66

58 Lò Anh Quyền 18/11/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Bằng Quỳnh Nhai 58

59 Lò Minh Quyền 15/06/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 63,5

60 Lò Nhất Sơn 21/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 53,5

61 Lò Thị Tiền 25/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 55,5

62 Tòng Văn Tùng 09/09/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Khoang Quỳnh Nhai 60,5

63 Tòng Thị Huyền Thanh 22/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Nặm Ét Mường Sại 51

64 Lường Anh Thành 07/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Mường Sại Mường Sại 51

65 Lò Thị Thoải 21/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 52

66 Lò Thị Thơm 07/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Pá Ma Pha Khinh Mường Chiên 67

67 Lò Thanh Trúc 14/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Chiên Mường Chiên 54
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Lường Thị Thảo Uyên 02/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Khay Mường Chiên 51

69 Lù Thị Phương Vy 08/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Bằng Quỳnh Nhai 69,5

70 Điêu Thị Hải Yến 07/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Cà Nàng Mường Chiên 62,5

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 07

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Lường Thị Ngọc An 16/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 72,5

2 Lò Thị Hoài Anh 09/02/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Nà Nghịu Mường Lầm 69

3 Lò Thị Ngọc Ánh 05/12/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Huổi Một Huổi Một 69

4 Lường Nguyên Bảo 15/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng En Bó Sinh 69

5 Vì Thị Hải Băng 15/06/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Huổi Một Huổi Một 70,5

6 Lường Thị Hải Cúc 29/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Bản Mé Sông Mã 70

7 Giàng A Cường 14/03/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Đứa Mòn Mường Lầm 69

8 Lành Thị Huyền Chân 19/02/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Bản Mé Sông Mã 68,5

9 Lò Thị Thùy Chung 27/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiều Học Yên Hưng Chiềng Sơ 70,5

10 Vì Thị Hồng Diễm 26/06/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Nặm Mằn Huổi Một 67,5

11 Sộng Gia Đạo 21/05/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Mường Cai Chiềng Khoong 68,5

12 Lò Tiến Đạt 14/07/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nậm Mằn Huổi Một 68

13 Lường Văn Đăng 12/09/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 67,5

14 Quàng Hải Đăng 30/06/2015 Bó Sinh Nam Thái Tiểu Học Chiềng Sơ Chiềng Sơ 77,5

15 Quàng Chí Đình 06/02/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Yên Hưng Chiềng Sơ 69

16 Lường Văn Hào 13/03/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 73,5

17 Lường Gia Hạo 29/03/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 71,5

18 Cà Bảo Hân 06/03/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 78,5

19 Vì Việt Hoàn 05/01/2015 Sơn La Nam Xinh Mun Tiểu Học Bản Mé Sông Mã 81

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT SÔNG MÃ
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

14



TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Quàng Thị Thúy Hồng 17/07/2015 Bó Sinh Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Pú Bẩu Bó Sinh 67,5

21 Lò Quang Huy 26/01/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn Huổi Một 73

22 Cầm Văn Huỳnh 20/10/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 71,5

23 Hoàng Tuấn Kiệt 16/09/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Chiềng Sơ Chiềng Sơ 73

24 Lò Thị Kỷ 17/01/2015 Sơn La Nữ Khơ Mú PTDTBT TH Nà Nghịu Sông Mã 72,5

25 Lò Mạnh Khang 23/08/2015 Sơn La Nam Khơ Mú Tiểu Học Chiềng Khoong Chiềng Khoong 67,5

26 Vì Anh Khang 23/01/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn Huổi Một 78,5

27 Lường Duy Khánh 15/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 73,5

28 Tòng Đăng Khoa 18/03/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 70,5

29 Bạc Thị Hồng Khuyên 03/12/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Bó Sinh Bó Sinh 75

30 Phạm Lường Trúc Lan 09/03/2015 Bó Sinh Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Bó Sinh Bó Sinh 75,5

31 Lò Công Lập 17/07/2015 Sơn La Nam Xinh Mun PTDTBT TH Nà Nghịu Sông Mã 68

32 Đèo Thùy Linh 02/03/2015 Sơn La Nữ Thái Tiều Học Yên Hưng Chiềng Sơ 69

33 Vừ Thị Hà Linh 13/10/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH Nà Nghịu Sông Mã 75

34 Lường Thị Mộc Miên 27/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Bản Mé Sông Mã 68,5

35 Lò Trung Nghĩa 06/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Nậm Mằn Huổi Một 72,5

36 Lường Văn Nguyễn 19/06/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 71

37 Thào Thị Thanh Nhàn 20/11/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Pú Bẩu Bó Sinh 67

38 Lò Thị Thảo Nhi 30/09/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Yên Hưng Chiềng Sơ 72,5

39 Lò Thị Yến Nhi 02/05/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Bó Sinh Bó Sinh 69,5

40 Lò Gia Phú 16/11/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Bó Sinh Bó Sinh 70,5

41 Sộng Thị Mai Phương 21/12/2015 Sơn La Nữ Mông Tiểu Học Hải Sơn Chiềng Khoong 71,5

42 Lò Thị Hồng Phượng 18/08/2015 Sơn La Nữ Thái Tiều Học Yên Hưng Chiềng Sơ 72

43 Sồng A Quân 01/03/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Nà Nghịu Sông Mã 68,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Vì Mạnh Quân 27/03/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn Huổi Một 72

45 Lường Đại Quyền 01/03/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 69

46 Lò Thế Sang 18/02/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Yên Hưng Chiềng Sơ 68,5

47 Lường Thị Huyền Sáng 20/06/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Bó Sinh Bó Sinh 71,5

48 Lò Văn Tân 06/04/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH&THCS Chiềng En Bó Sinh 70,5

49 Hờ Mạnh Tiến 03/02/2015 Sơn La Nam Mông Tiểu Học Yên Hưng Chiềng Sơ 73

50 Lường Đức Toàn 23/03/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 69,5

51 Mùa Tuấn Tú 20/03/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Huổi Một Huổi Một 71,5

52 Lò Thị Kim Tuyền 04/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 68

53 Lò Thị Lam Tuyền 02/07/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Huổi Một Huổi Một 70,5

54 Giàng Ánh Tuyết 02/11/2015 Sơn La Nữ Mông Tiểu Học Hải Sơn Chiềng Khoong 76

55 Giàng Minh Thanh 22/02/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 67

56 Lò Tiến Thành 22/02/2015 Sơn La Nam Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 71

57 Lò Thị Hồng Thắm 03/08/2015 Sơn La Nữ Xinh Mun TH Hải Sơn Chiềng Khoong 72

58 Vì Văn Thế 26/03/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Nà Nghịu Sông Mã 72,5

59 Quàng Thị Hoài Thu 27/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Yên Hưng Chiềng Sơ 74

60 Lường Thị Lệ Thủy 29/04/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Bó Sinh Bó Sinh 68,5

61 Cà Thị Thư 14/03/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 77,5

62 Lò Thị Huyền Trang 06/02/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Bản Mé Sông Mã 68,5

63 Cà Thị Bảo Trâm 17/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 72

64 Sồng Xuân Trường 26/03/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH Và THCS Pú Bẩu Bó Sinh 72

65 Lường Đại Uy 21/01/2015 Sơn La Nam Thái Tiểu Học Chiềng Sơ Chiềng Sơ 75

66 Lường Thiên Uy 13/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Phung Nậm Ty 67,4

67 Vừ Kỳ Vọng 27/04/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Suối Lư Xa Dung- Điện Biên 70
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Cà Thị Kiều Vy 27/01/2015 Sơn La Nữ Thái Tiểu Học Yên Hưng Chiềng Sơ 68

69 Đèo Thị Hải Yến 13/05/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 71

70 Lường Thị Hải Yến 17/11/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Nậm Ty Nậm Ty 73

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 08

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Thào Diệu Anh 05/01/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Sam Kha Púng Bánh 64

2 Vì Minh Anh 16/10/2015 Sơn La Nam Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 71

3 Lò Thị Nguyệt Ánh 14/05/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 58,5

4 Vì Hải Âu 26/09/2015 Sơn La Nam Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 61,5

5 Quàng Hữu Bằng 29/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 65

6 Quàng Thị Châu 29/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 64,5

7 Lò Thị Hồng Diệp 22/04/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 61,5

8 Lò Thị Huyền Diệp 01/07/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH&THCS Nà Khoang Sốp Cộp 58,5

9 Lò Thị Ngọc Diệp 23/10/2015 Sơn La Nữ Khơ Mú TH&THCS Dồm Cang Púng Bánh 59,5

10 Lò Thị Thùy Dung 26/03/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 59

11 Tòng Mạnh Dũng 20/09/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Sốp Cộp Sốp Cộp 62

12 Lò Duy Đức 13/07/2015 Bình Dương Nam Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 60,5

13 Thào Thị Tuyết Giang 06/08/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Sam Kha Púng Bánh 55,5

14 Vàng Thị Giàng 16/11/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Sam Kha Púng Bánh 64

15 Lò Bảo Hân 06/10/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 64,5

16 Cầm Thị Huyền Hậu 13/02/2015 Sơn La Nữ Khơ Mú TH&THCS Dồm Cang Púng Bánh 61,5

17 Cầm Thị Thanh Huyền 31/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Sốp Cộp Sốp Cộp 61,5

18 Tòng Tuấn Hưng 20/02/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Sốp Cộp Sốp Cộp 58,5

19 Lò Thị Phương Linh 02/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 61

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT SỐP CỘP
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Quàng Thị Diệu Linh 28/05/2015 Sơn La Nữ Thái PTDTBT TH&THCS Mường Và Sốp Cộp 55,5

21 Vừ A Ly 21/05/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Sốp Cộp Sốp Cộp 63,5

22 Giàng Phượng Mi 01/08/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 65

23 Lò Thị Thanh Nhàn 23/12/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 56

24 Vì Quang Nhật 20/05/2015 Sơn La Nam Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 73

25 Tòng Thị Kim Oanh 12/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Dồm Cang Púng Bánh 64,5

26 Thào Ngọc Quý 16/08/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Sam Kha Púng Bánh 57

27 Quàng Sơn Quyền 28/07/2015 Sơn La Nam Thái TH Púng Bánh Púng Bánh 79

28 Lường Quang Tâm 26/03/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Dồm Cang Púng Bánh 65,5

29 Lò Thị Thiên Thảo 10/11/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 63,5

30 Lường Thanh Thảo 15/05/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 57

31 Lò Hương Trà 09/02/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 59,5

32 Lường Thị Huyền Trang 12/01/2015 Sơn La Nữ Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 62,5

33 Lường Hữu Trình 05/12/2015 Sơn La Nam Lào PTDTBT TH Mường Lạn Mường Lạn 61,5

34 Giàng Thị Vân 13/11/2015 Sơn La Nữ Mông PTDTBT TH&THCS Sam Kha Púng Bánh 58

35 Vàng A Vự 19/07/2015 Sơn La Nam Mông PTDTBT TH&THCS Sam Kha Púng Bánh 56

Danh sách này có 35 học sinh./.
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Phụ lục 09

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Lò Bảo An 22/10/2015 Sơn La Nam La Ha TH&THCS Nong Lay Chiềng La  Tuyển thẳng

2 Lò Ngọc Ánh 11/12/2015 Sơn La Nữ La Ha TH&THCS Nong Lay Chiềng La  Tuyển thẳng

3 Quàng Duy Bảo 07/11/2015 Sơn La Nam La Ha TH&THCS Nong Lay Chiềng La  Tuyển thẳng

4 Lò Việt Chung 06/10/2015 Sơn La Nam La Ha TH Chiềng Ngàm Chiềng La  Tuyển thẳng

5 Lò Minh Đức 14/02/2015 Sơn La Nam La Ha TH Chiềng Ngàm Chiềng La  Tuyển thẳng

6 Quàng Duy Hải 14/01/2015 Sơn La Nam La Ha TH Chiềng Ly Thuận Châu  Tuyển thẳng

7 Lò Trung Hiếu 14/10/2015 Sơn La Nam La Ha TH Chiềng Ly Thuận Châu  Tuyển thẳng

8 Thào An Phú 01/12/2015 Sơn La Nam La Ha TH THị Trấn Thuận Châu  Tuyển thẳng

9 Lò Thị Quyên 10/08/2015 Sơn La Nữ La Ha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

10 Lò Đình Sơn 31/12/2015 Sơn La Nam La Ha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

11 Cà Huy Tín 01/02/2015 Sơn La Nam La Ha TH Chiềng Ngàm Chiềng La  Tuyển thẳng

12 Lường Văn Tú 04/06/2015 Sơn La Nam La Ha TH Mường É Mường É  Tuyển thẳng

13 Lò Văn Thành 01/03/2015 Sơn La Nam La Ha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

14 Quàng Thị Mai Trang 27/03/2015 Sơn La Nữ La Ha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

15 Quàng Thị Thu Uyên 06/12/2015 Sơn La Nữ La Ha TH Liệp Tè Mường Khiêng  Tuyển thẳng

16 Lò Bảo An 23/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Bám I Mường Bám 71

17 Lò Tuấn Anh 17/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Bó Mười A Mường Khiêng 68

18 Lường Việt Anh 15/09/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Phổng Lăng Thuận Châu 74

19 Quàng Việt Anh 23/01/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Khiêng 1 Mường Khiêng 69,5

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT THUẬN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Quàng Việt Bảo 25/07/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường É Mường É 69

21 Lường Thị Ngọc Bích 05/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Khiêng 1 Mường Khiêng 70

22 Quàng Thị Ngọc Bích 03/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Bó Mười A Mường Khiêng 71,5

23 Lường Bình 28/12/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường É Mường É 77

24 Lò Kiên Cường 23/08/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Phổng Lăng Thuận Châu 66,5

25 Sùng Thị Minh Châu 10/06/2015 Sơn La Nữ Mông TH Phổng Lái Bình Thuận 73

26 Thào Triệu Song Châu 16/07/2015 Sơn La Nam Mông TH THị Trấn THuận Châu Thuận Châu 65,5

27 Vì Quỳnh Châu 30/04/2015 Sơn La Nữ Mông TH Co Mạ Ii Co Mạ 69,5

28 Tòng Phi Diệp 12/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH Liệp Tè Mường Khiêng 66

29 Lò Nhật Duy 11/05/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Bôm Nậm Lầu 80

30 Lò Minh Dược 25/01/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Ngàm Chiềng La 66

31 Quàng Thị Dương 27/03/2015 Điện Biên Nữ Thái TH Mường Bám I Mường Bám 70

32 Lò Quang Đại 18/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I Mường Bám 77,5

33 Và Thiên Đan 06/09/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Nong Lay Chiềng La 65,5

34 Thào Minh Đức 01/01/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Nong Lay Chiềng La 65,5

35 Quàng Văn Hạnh 15/08/2015 Sơn La Nam Kháng TH&THCS Phổng Lăng Thuận Châu 74,5

36 Lò Thị Minh Hằng 06/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Khiêng 1 Mường Khiêng 73,5

37 Quàng Thị Hoa 06/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Khiêng 2 Mường Khiêng 66

38 Lò Thị Khánh Huyền 07/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Thôm Mòn Thuận Châu 86,5

39 Lò Thu Huyền 25/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Nậm Lầu Nậm Lầu 67,5

40 Vừ Thị Thu Huyền 15/11/2015 Sơn La Nữ Mông TH Phổng Lái Bình Thuận 66,5

41 Lò Việt Hưng 17/06/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Bôm Nậm Lầu 81,5

42 Lò Văn Khải 02/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám Ii Mường Bám 70,5

43 Quàng Hoài Lê 08/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Bó Mười A Mường Khiêng 74
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Vàng Thị Ngọc Linh 27/03/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Nong Lay Chiềng La 65,5

45 Lường Thị An Lộc 15/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Khiêng 2 Mường Khiêng 65

46 Lò Văn Lực 15/04/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I Mường Bám 65,5

47 Quàng Văn Mười 28/06/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I Mường Bám 73

48 Quàng Thị Na Na 25/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường É Mường É 68

49 Quàng Duy Nam 19/09/2015 Sơn La Nam Thái TH Co Mạ Ii Co Mạ 64,5

50 Vừ Thị Thủy Ngọc 07/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Nong Lay Chiềng La 72

51 Tòng Thị Thanh Nhàn 26/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Phổng Lập Mường É 71,5

52 Tòng Bích Tuệ Nhi 24/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Liệp Tè Mường Khiêng 76

53 Giàng Minh Phúc 25/10/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Co Tòng Co Mạ 72,5

54 Vừ Thu Phương 04/03/2015 Sơn La Nữ Mông TH Phổng Lái Bình Thuận 66

55 Quàng Mạnh Quân 31/10/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Bó Mười A Mường Khiêng 68,5

56 Lò Long Sơn 30/06/2015 Sơn La Nam Thái TH Phổng Lập Mường É 72,5

57 Thào Tiên Tiến 02/08/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Long Hẹ Long Hẹ 82

58 Lò Văn Tùng 03/01/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I Mường Bám 72

59 Ly Ngọc Tùng 15/04/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Pá Lông Co Mạ 76,52

60 Lò Ngọc Tuyển 02/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Bám I Mường Bám 72,5

61 Cà Xuân Thành 11/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I Mường Bám 78

62 Tòng Quyết Thắng 16/02/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Khiêng 2 Mường Khiêng 73,5

63 Chá Thị Hảo Thi 11/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Co Tòng Co Mạ 71,5

64 Lò Thị Ngọc Thơ 05/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH Nậm Lầu Nậm Lầu 68

65 Lò Minh Trường 14/08/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I  Mường Bám 72

66 Lò Phương Uyên 21/03/2015 Điện Biên Nữ Thái TH Mường É Mường É 74

67 Lường Thị Bảo Uyên 04/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Long Hẹ Long Hẹ 67,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Lò Quốc Việt 29/05/2015 Sơn La Nam Thái TH Mường Bám I Mường Bám 79,5

69 Lường Thị Hồng Vui 30/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Co Mạ Ii Co Mạ 76

70 Tòng Thị Thảo Vy 10/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Mường Khiêng 1 Mường Khiêng 76

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 10

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Trần Thị Vân Anh 18/08/2015 Bắc Giang Nữ Kinh TH Vân Hồ Vân Hồ 67

2 Bàn Thị Nguyệt Ánh 05/11/2015 Sơn La Nữ Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 70,8

3 Đặng Gia Bảo 20/07/2015 Sơn La Nam Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 70,6

4 Giàng Gia Bảo 18/09/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 84,2

5 Hà Chí Bảo 28/11/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Chiềng Xuân Chiềng Sơn 67,1

6 Lường Vì Hải Băng 22/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Song Khủa Song Khủa 73,3

7 Hà Minh Châu 28/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Vs THCS Chiềng Yên Vân Hồ 76,3

8 Bùi Thị Ngọc Diễm 08/10/2015 Phú Thọ Nữ Mường TH&THCS Mường Men Vân Hồ 66,6

9 Hà Ngọc Diễm 22/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Tô Múa Tô Múa 73,1

10 Lường Phước Duy 09/06/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Liên Hòa Song Khủa 70,1

11 Đinh Thị Thùy Dương 17/10/2015 Sơn La Nữ Mường TH Vân Hồ Vân Hồ 70,5

12 Lường Thuỳ Dương 02/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Tô Múa Tô Múa 73,6

13 Bùi Linh Đan 23/02/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 65,6

14 Sùng Thị Anh Đào 02/07/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 70,8

15 Tráng A Đua 20/03/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 66,2

16 Bùi Hương Giang 01/08/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 68,1

17 Triệu Quang Hà 20/08/2015 Sơn La Nam Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 74,6

18 Bàn Thị Mai Hiên 20/01/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Tô Múa Tô Múa 70,5

19 Sồng Thị Hiền 10/07/2015 Sơn La Nữ Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 82,5

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT VÂN HỒ
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Lầu A Hiếu 11/08/2015 Sơn La Nam Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 67,5

21 Nguyễn Huy Hiệu 28/02/2015 Phú Thọ Nam Kinh TH Lóng Luông Vân Hồ 66,5

22 Lường Thanh Hoa 10/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Tè Song Khủa 75,5

23 Mùa A Khánh Huy 02/03/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 68

24 Đinh Quốc Hưng 03/11/2015 Sơn La Nam Mường TH Vân Hồ Vân Hồ 75

25 Tráng Y Kía 09/12/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 67,5

26 Bùi Thị Kiều 10/03/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Chiềng Yên Vân Hồ 65,5

27 Tráng A Kỷ 26/02/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 71,5

28 Sồng Minh Khang 20/05/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 70

29 Hoàng Hạ Ánh Lan 14/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Vân Hồ Vân Hồ 78,5

30 Sồng Thị Lan 16/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 70

31 Sồng Bảo Lân 31/05/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 86

32 Lò Mỹ Lệ 20/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Khoa Tô Múa 67

33 Sồng Thị Ngọc Liêm 21/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 70,5

34 Mùa Khánh Linh 25/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 75,5

35 Sồng Thị Mai Linh 06/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 76

36 Bàn Hải Long 15/07/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 69,8

37 Mùi Bảo Lộc 12/07/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Suối Bàng Tô Múa 73,8

38 Đinh Đức Mạnh 12/08/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường Tè Song Khủa 73,3

39 Bàn Nhật Minh 27/11/2015 Sơn La Nam Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 65,5

40 Giàng Xuân Mùa 11/01/2015 Sơn La Nam Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 68,6

41 Đinh Thị Diễm My 27/09/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Suối Bàng Tô Múa 67,1

42 Lường Thị Thuỳ Nga 08/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Khoa Tô Múa 68

43 Lầu A Nghĩa 24/07/2015 Sơn La Nam Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 70,4
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Mùi Trung Nghĩa 02/08/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Mường Tè Song Khủa 74,5

45 Mùi Thị Bảo Ngọc 01/05/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Song Khủa Song Khủa 69

46 Sồng Thị Ngọc Nguyên 21/07/2015 Sơn La Nữ Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 70

47 Triệu Thị Thảo Nguyên 24/02/2015 Sơn La Nữ Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 70

48 Bàn Duy Nhất 03/03/2015 Sơn La Nam Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 67,5

49 Vì Long Nhật 02/01/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 70

50 Mùa Thị Thảo Nhi 25/05/2026 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 68

51 Hà Thị Nhung 10/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Yên Vân Hồ 70,8

52 Mùi Thị Diễm Như 08/05/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Suối Bàng Tô Múa 74,5

53 Sồng Xuân Phúc 02/07/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 81,5

54 Giàng A Tâm 01/06/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 71,1

55 Giàng A Tú 22/01/2015 Sơn La Nam Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 79,4

56 Bàn Huy Tùng 02/02/2015 Sơn La Nam Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 72,1

57 Hà Thị Thanh Thảo 22/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Khoa Tô Múa 67

58 Vì Thị Thanh Thảo 30/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 68

59 Mùi Du Thiên 17/05/2015 Sơn La Nam Mường TH&THCS Suối Bàng Tô Múa 69

60 Bàn Nguyệt Thu 30/11/2015 Sơn La Nữ Dao TH Lóng Luông Vân Hồ 68,8

61 Bàn Thị Anh Thu 18/06/2015 Sơn La Nữ Dao TH Vân Hồ Vân Hồ 69,5

62 Lầu Thị Thu 30/10/2015 Sơn La Nữ Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 65,3

63 Sồng Thị Thủy 27/05/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lóng Luông Vân Hồ 69

64 Vì Thị Thanh Thúy 24/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Men Vân Hồ 81

65 Mùi Thị Anh Thư 22/08/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Mường Tè Song Khủa 70,5

66 Bùi Anh Trúc 02/03/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 65,5

67 Bàn Diệp Uyên 27/03/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Suối Bàng Tô Múa 71,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Đinh Hạ Phương Uyên 30/11/2015 Sơn La Nữ Mường TH&THCS Liên Hoà Song Khủa 77,5

69 Sồng Thị Văn 10/06/2015 Sơn La Nữ Mông TH Vân Hồ Vân Hồ 67,5

70 Hà Thị Diệp Vy 26/03/2015 Sơn La Nữ Mường TH Vân Hồ Vân Hồ 69

Danh sách này có 70 học sinh./.
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Phụ lục 11

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

1 Lừ Thị Bảo An 18/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 73

2 Lò Hà Anh 23/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Pằn Yên Châu 60,5

3 Nguyễn Hà Anh 17/05/2015 Sơn La Nữ Kinh TH Tú Nang Chiềng Hặc 71,2

4 Hoàng Thị Ngọc Ánh 26/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Đông A Yên Châu 59,7

5 Đinh Hoàng Nguyên Bảo 28/07/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Phiêng Côn Chiềng Sại 62,3

6 Lò Băng Băng 31/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 59,5

7 Lò Linh Châu 25/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 64,7

8 Lò Thị Bích Diệp 09/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Đông B Yên Châu 65

9 Lò Thị Huyền Diệu 21/07/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Đông A Yên Châu 62,5

10 Đinh Thị Mỹ Duyên 27/08/2015 Sơn La Nữ Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 82

11 Đinh Thùy Dương 11/12/2015 Sơn La Nữ Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 65,5

12 Lìa Xuân Đảng 03/02/2015 Sơn La Nam Mông TH Ngọc Linh Chiềng Cơi 77,5

13 Hoàng Thị Hương Giang 30/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 75,2

14 Lò Thanh Hà 16/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 63,4

15 Hoàng Văn Hải 04/08/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Đông A Yên Châu 71,5

16 Tếnh Thanh Hải 04/02/2015 Sơn La Nam Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 68

17 Cầm Hà Hạo 04/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 80,5

18 Lò Ngọc Hân 26/10/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Đông B Yên Châu 58

19 Giàng Thị Hiền 23/04/2015 Sơn La Nữ Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 66

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT YÊN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-SGDĐT ngày 10/08/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

20 Mùa Minh Hoàng 20/03/2015 Sơn La Nam Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 61,5

21 Tráng Anh Hùng 03/04/2015 Sơn La Nam Mông TH Lao Khô Phiêng Khoài 73,5

22 Hoàng Gia Huy 01/02/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 58,4

23 Lìa Trí Kiệt 26/09/2015 Sơn La Nam Mông TH Chiềng Sinh Chiềng Sinh 69,5

24 Đặng An Khang 04/07/2015 Sơn La Nam Kinh TH THị Trấn Yên Châu 71,5

25 Đinh Việt Khánh 06/03/2015 Sơn La Nam Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 74,7

26 Giàng Minh Khánh 19/03/2015 Sơn La Nam Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 68,2

27 Đinh Thanh Lam 21/01/2015 Sơn La Nữ Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 59,5

28 Hà Thảo Lê 18/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 58

29 Cầm Thị Thùy Linh 31/05/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 71,5

30 Giàng Bảo Linh 01/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 65,5

31 Đinh Kim Ngân 16/02/2015 Sơn La Nữ Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 64,5

32 Hoàng Hải Nghi 10/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Yên Sơn Yên Sơn 58

33 Cà Hoàng Gia Nghĩa 12/02/2015 Sơn La Nam Dao TH&THCS Phiêng Côn Chiềng Sại 76,5

34 Hoàng Thị Bảo Ngọc 22/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 68,9

35 Lò Thị Thảo Nguyên 27/12/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Chiềng Pằn Yên Châu 67,7

36 Tếnh Thị Minh Nguyệt 15/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Lao Khô Phiêng Khoài 57,5

37 Lừ Đại Nhân 18/08/2015 Sơn La Nam Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 63,5

38 Đinh Thị Châu Nhi 30/11/2015 Sơn La Nữ Dao TH&THCS Phiêng Côn Chiềng Sại 59

39 Hà Thảo Nhi 19/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 64

40 Hoàng Cẩm Nhung 11/12/2015 Sơn La Nữ Tày TH Tà Vài Chiềng Hặc 79

41 Cà Bích Nhược 02/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 62

42 Lò Thị Kim Oanh 29/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 68

43 Đinh Nhã Quyên 21/09/2015 Sơn La Nữ Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 69,5
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

44 Lò Ngọc Quỳnh 28/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 61,5

45 Mùa Thiên Sáng 15/09/2015 Sơn La Nam Mông TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 57,6

46 Giàng Thủy Tiên 07/02/2015 Sơn La Nữ Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 74

47 Lò Việt Tiệp 08/10/2015 Sơn La Nam Thái TH&THCS Đông Bâu Yên Sơn 68

48 Hoàng Anh Tuấn 27/03/2015 Sơn La Nam Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 58

49 Lừ Ánh Tuyết 17/09/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 68,2

50 Hà Phương Thảo 26/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 59,5

51 Hoàng Thị Phương Thảo 01/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Đông B Yên Châu 64

52 Hà Hùng Thịnh 29/09/2015 Sơn La Nam Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 57,5

53 Lò Anh Thơ 09/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 68,5

54 Lường Thị Anh Thơ 15/06/2015 Sơn La Nữ Thái TH Kim Chung Phiêng Khoài 60,5

55 Mùa Xuân Thủy 07/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH&THCS Mường Lựm Chiềng Hặc 63,7

56 Tếnh Thanh Thủy 27/06/2015 Sơn La Nữ Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 76

57 Hoàng Anh Thư 20/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 66

58 Hoàng Ngân Thư 02/04/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 61

59 Tếnh Thị Thương 02/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 64,5

60 Lìa Thị Ngọc Trang 21/01/2015 Sơn La Nữ Mông TH Chiềng Tương Lóng Phiêng 70

61 Hoàng Thị Bảo Trâm 19/11/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 71,5

62 Hoàng Thị Huyền Trân 15/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH Chiềng Đông B Yên Châu 70

63 Lò Thị Thanh Trúc 18/03/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tà Vài Chiềng Hặc 58,5

64 Phạm Công Trường 24/05/2015 Sơn La Nam Kinh TH Chiềng Hặc Chiềng Hặc 63,5

65 Lò Thị Quỳnh Uyên 02/08/2015 Sơn La Nữ Thái TH &THCS Chiềng Sàng Yên Châu 80

66 Lường Bảo Uyên 01/01/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tú Nang Chiềng Hặc 65,5

67 Lò Ngọc Vân 03/02/2015 Sơn La Nữ Thái TH Tà Vài Chiềng Hặc 58,5

16



TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc Học sinh trường Xã/ Phường
Điểm trúng 

tuyển
Ghi chú

68 Vì Thị Ngọc Vân 30/05/2015 Sơn La Nữ Xinh Mun TH Kim Chung Phiêng Khoài 76,7

69 Đinh Công Vương 04/08/2015 Sơn La Nam Mường TH Chiềng Sại Chiềng Sại 59,5

70 Vì Thị Tường Vy 04/03/2015 Sơn La Nữ Xinh Mun TH&THCS Đông Bâu Yên Sơn 66,5

Danh sách này có 70 học sinh./.
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